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1. Mã số môn học
52.E.002.2
2. Số tín chỉ:

02 tín chỉ.
3. Thông tin về giảng viên
Ths. Phạm Văn Lam 

Cơ quan: Viện Ngôn ngữ học
 Điện thoại: 0985. 905. 985  
 Email: phamvanlam1999@yahoo.com; phamvanlam1999@gmail.com 
4. Trình độ
- Dành cho sinh viên năm thứ nhất
- Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành
5. Phân bổ thời gian
Nghe giảng lí thuyết: 14 giờ tín chỉ;
Thảo luận và thực hành: 15 giờ tín chỉ;
Kiểm tra giữa kì: 1 giờ tín chỉ.
6. Điều kiện tiên quyết

Không
7. Mục tiêu môn học
Kiến thức
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng Việt, sử dụng từ ngữ, đặt câu, tạo lập và tiếp thu văn bản; những lỗi sử dụng tiếng Việt thường mắc, thường gặp, và cách khắc phục những lỗi đó.
Kĩ năng
Rèn luyện và phát triển các kĩ năng: dùng từ, đặt câu; tạo lập và tiếp nhận văn bản, thuyết trình; khả năng phát hiện và sửa chữa các lỗi sử dụng tiếng Việt; làm việc theo nhóm, tự học và tự nghiên cứu.
Thái độ
Bồi dưỡng tình cảm yêu quý và trân trọng tiếng Việt của sinh viên; rèn luyện thói quen và ý thức thường xuyên sử dụng tiếng Việt một cách thận trọng, có cân nhắc, lựa chọn thấu đáo; nghiêm túc rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, chính xác và có phê phán; nghiêm túc và nhiệt thành trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển tiếng Việt. 
8. Mô tả văn tắt nội dung môn học
Môn học này có những nội dung chính sau:

· Những hiểu biết cần thiết về lịch sử tiếng Việt, đặc điểm tiếng Việt; 

· Kiến thức và kĩ năng về sử dụng chính âm, chính tả;

· Kiến thức và kĩ năng về dùng từ, đặt câu;

· Kiến thức và kĩ năng về việc tạo lạp và tiếp nhận  văn bản;

· Kiến thức và kĩ năng về viết tiểu luận, luận văn khoa học;
· Kiến thức và kĩ năng về thuyết trình.

9. Nhiệm vụ của sinh viên
· Dự lớp đầy đủ;
· Làm bài tập và chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

10. Tài liệu học tập và tham khảo
1.  Lê A, Đinh Thanh Huệ, Tiếng Việt thực hành, Nxb GD, H., 1997.

2.  Nguyễn Đức Dân, Tiếng Việt thực hành, Nxb GD, H., 1997.

3. Trần Trí Dõi, Bài tập tiếng Việt thực hành,  Nxb GD, H., 1997.

4. Hữu Đạt, Tiếng Việt thực hành, Nxb GD, H., 1995.

5. Cao Xuân Hạo, Trần Thị Tuyết Mai, Sổ tay sửa lỗi hành văn (tập I), Nxb Trẻ, Tp. HCM., 1986.

6. Cao Xuân Hạo, Lý Tùng Hiếu,…, Lỗi ngữ pháp và cách khắc phục,  Nxb KHXH, H., 2002.

7.  Lê Trung Hoa, Lỗi chính tả và cách khắc phục,  Nxb KHXH, H., 2002.

8.  Hồ Lê, Trần Thị Ngọc Lang, Tô Đình Nghĩa, Lỗi từ vựng và cách khách phục, Nxb KHXH, H., 2002.

9.  Hồ Lê, Lê Trung Hoa, Sửa lỗi ngữ pháp,  Nxb KHXH, H., 2003.

10. Hà Quang Năng (cb.),…, Từ điển lỗi từ vựng, Nxb GD,  H., 2006.

11.  Phan Ngọc,  Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt và chữa lỗi chính tả,  Nxb TN., H., 2001.

12.  Hoàng Phê (cb.) Từ điển tiếng Việt,  Nxb ĐN, H., 2003.

13.  Trần Ngọc Thêm, Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt, Nxb GD, H., 2002.

14.  Phan Thiều,  Rèn luyện ngôn ngữ (2 tập), Nxb GD, H., 1998.

15.  Nguyễn Minh Thuyết (cb.), Nguyễn Văn Hiệp, Tiếng Việt thực hành, Nxb GD, 1997.

16.  UBKHXHVN,  Ngữ pháp tiếng Việt,  Nxb KHXH, H., 1983.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Chuyên cần, dự lớp và thảo luận: 10% tổng điểm 

- Kiểm tra giữa kỳ: 30% tổng điểm

- Thi hết môn: 60% tổng điểm

Để đánh giá toàn diện hơn việc học tập của sinh viên, môn học có những yêu cầu về tiêu chuẩn được dự thi lần 1 như sau: 

· Dự lớp: phải tham dự tối thiểu 80% các buổi học; 

· Tham gia tích cực và chủ động vào các hoạt động học tập trên lớp;

· Chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ;

· Nộp bài tập đúng hạn.

12. Thang điểm
Thang điểm 10 (mười), điểm đạt từ điểm 4 trở lên.

13. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1. Mở đầu: Khái quát về môn Tiếng Việt Thực hành
1.1. Khái quát về tiếng Việt

   1.1.1. Vài nét về lịch sử tiếng Việt

   1.1.2. Đặc điểm cơ bản của tiếng Việt

1.2. Khái quát về môn Tiếng Việt Thực hành
   1.2.1. Quá trình thụ đắc ngôn ngữ

   1.2.2. Học Tiếng Việt thực hành

   1.2.3. Học cái gì?

 1.2.4. Học như thế nào?

 1.2.5. Học để làm gì?
Chương 2. Rèn luyện chính âm, chính tả
2.1. Rèn luyện chính âm

2.1.1. Hệ thống ngữ âm tiếng Việt
2.1.2. Ngữ âm chuẩn và ngữ âm địa phương
2.1.3. Chính âm

2.1.4. Chữa phát âm sai
2.1.5. Phương hướng rèn luyện
2.1.6. Bài tập chính âm

2.2. Rèn luyện chính tả 

2.2.1. Chính tả tiếng Việt
2.2.2. Căn cứ để viết đúng chính tả
2.2.3. Xác lập các quy tắc chính tả
2.2.4. Vấn đề luyện chính tả
2.2.5. Việc viết các tên riêng và thuật ngữ nước ngoài

2.2.6. Bài tập chính tả
2.2.7. Một số quy định về chính tả tiếng Việt

Chương 3. Rèn luyện từ ngữ

3.1. Học từ

3.1.1. Từ ngữ trong hoạt động
3.1.2. Tích lũy vốn từ
3.1.3. Sự vận dụng từ ngữ trong thực tế
3.1.4. Học từ như thế nào?

3.2. Bài tập rèn luyện từ ngữ

3.2.1. Bài tập để kiểm tra vốn từ
3.2.2. Bài tập để rèn luyện kỹ năng sử dụng từ ngữ

Chương 4. Rèn luyện nói đúng, viết đúng ngữ pháp 

4.1. Học ngữ pháp
4.1.1. Ngữ pháp là gì
4.1.2. Ngữ pháp khó, dễ như thế nào?
4.1.3. Học ngữ pháp như thế nào?

4.2. Bài tập luyện nói đúng, viết đúng ngữ pháp 

4.2.1. Tìm hiểu quan hệ cú pháp 
4.2.2. Phân tích cấu trúc cú pháp của câu
4.2.3. Phân tích thành phần câu
4.2.4. Câu đơn và câu ghép
4.2.5. Biến đổi cấu trúc cú pháp câu

4.2.6. Chữa câu sai

Chương 5. Rèn luyện kỹ năng tạo lập văn bản 

5.1. Xác lập chủ đề văn bản 
5.2. Xây dựng lập luận 
5.3. Xây dựng kết cấu văn bản 
5.4. Viết đoạn văn và liên kết đoạn văn
5.5. Bài tập tạo lập văn bản

Chương 6. Rèn luyện kỹ năng tiếp nhận văn bản 

6.1. Phân tích văn bản
6.1.1. Tìm ý chính của đoạn văn
6.1.2. Tìm hiểu cách lập luận trong đoạn văn
6.1.3. Tìm dàn ý của lập luận trong văn bản 
6.1.4. Bài tập phân tích văn bản 

6.2. Thuật lại nội dung tài liệu khoa học 

6.2.1. Tóm tắt tài liệu khoa học
6.2.2. Tổng thuật tài liệu khoa học
6.2.3. Trình bày lịch sử vấn đề 

6.2.4. Bài tập thuật lại nội dung tài liệu khoa học

Chương 7. Viết tiểu luận, luận văn khoa học 

7.1. Lập đề cương nghiên cứu
7.2. Cấu trúc thường gặp của tiểu luận, luận văn khoa học
7.3. Ngôn ngữ trong tiểu luận, luận văn khoa họ

7.4. Bài tập viết tiểu luận, luận văn khoa học

Chương 8. Thuyết trình 
8.1. Tầm quan trọng của kỹ năng và nghệ thuật thuyết trình
8.2. Các khâu chuẩn bị
8.3. Bố cục của bài thuyết trình
8.4. Thuyết trình
8.5. Bài tập thuyết trình
14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể
	Buổi
	Số tiết
	Nội dung
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Ghi chú 

	1. 
	3
	Chương 1

 
	Đọc các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 4, 14, 15
	

	2. 
	3
	Chương 2

 
	Đọc các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 15
Làm bài tập trong các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 15

Làm bài tập được giao
	

	3. 
	3 
	Chương 3

 
	Đọc các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15

Làm bài tập trong các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 8,  14, 15
Làm bài tập được giao
	

	4. 
	3
	Chương 3

 
	Đọc các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15

Làm bài tập trong các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 8, 14, 15
Làm bài tập được giao
	

	5. 
	3
	Chương 4
	Đọc các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15
Làm bài tập trong các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15

Làm bài tập được giao
	

	6. 
	2
1
	Chương 4

3 

Kiểm tra giữa kì
	Đọc các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15
Làm bài tập trong các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15

Làm bài tập dược giao
	

	7. 
	3
	Chương 5

	Đọc các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16
Làm bài tập trong các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 5, 6,  14, 15

Làm bài tập được giao
	

	8. 
	3
	Chương 6
 
	Đọc các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16
Làm bài tập trong các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 14, 15
Làm bài tập dược giao
	

	9. 
	3
	Chương 7
 
	Đọc các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15
Làm bài tập trong các phần liên quan của các tài liệu 1, 2, 3, 4, 14, 15

Làm bài tập được giao
	

	10. 
	3
	Chương 8
 
	Làm bài tập được giao
	


                                                               Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011
Lãnh đạo Học viện        Trưởng PĐT                Trưởng Khoa          TM Nhóm Biên sọan                       

Đặng Đình Quý 
   Nguyễn Thị Thìn 
 Hoàng Văn Hanh         Kiều Thị Thu Hương          
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